

Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!

LỚP 6 HK1 FORM 2026 TEST 2 
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. 	A. compass		B. smart		C. classmate		D. fast
A. compass – /ˈkʌmpəs/
B. smart – /smɑːt/
C. classmate – /ˈklɑːsmeɪt/
D. fast – /fɑːst/
👉 Đáp án đúng: A
➡️ "Compass" có nguyên âm /ʌ/, khác với các từ còn lại có nguyên âm /ɑː/
Question 2. 	A. study		B. understand	C. computer		D. sunny 
A. study – /ˈstʌdi/
B. understand – /ˌʌndəˈstænd/
C. computer – /kəmˈpjuːtə/
D. sunny – /ˈsʌni/
👉 Đáp án đúng: C
➡️ “Computer” có âm /uː/, các từ còn lại đều có âm /ʌ/
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. 	A. compass               B. amazed		C. helpful		D. drama 
👉 Đáp án đúng: B
➡️ “Amazed” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các từ khác vào âm tiết đầu.
Question 4. 	A. notebook.             B. pencil		C. boarding	          	D. supply 
👉 Đáp án đúng: D
➡️ “Supply” có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm đầu.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. My sister always has a lot of new ideas. She’s a __________ person.
A. creative		B. creation		C. creator		D. create
👉 Đáp án: A. creative (sáng tạo)
➡️ “Creative” là tính từ → hợp với “a … person”
Question 6. Jack and John _____________ at 8.00.
A. gets up 		B. getting up 		C. are get up 		D. get up
👉 Đáp án: D. get up
➡️ Chủ ngữ số nhiều → “get up”
Question 7. ___________ any children in the pitch right now. 
	A. There aren’t 	B. There are 		C. There is		D. There isn't 
➡ Đáp án: A. There aren’t
 Dịch: “Hiện không có trẻ em nào ở sân chơi.”
 → Câu phủ định số nhiều.
Question 8. The __________ is the place for you to prepare your family meals.
	A. living room 	B. bedroom 		C. bathroom		D. kitchen 
➡ Đáp án: D. kitchen
 Dịch: “Nhà bếp là nơi để bạn nấu bữa ăn cho gia đình.”
Question 9. There’s nothing more we can do here. Let’s ______________ home.
A. watch 			B. have		C. make 		D. go
☑ Đáp án đúng: D. go
🔍 Giải thích:
"Let’s + V nguyên thể" = Hãy làm gì đó
“go home” = về nhà → là cụm cố định
Question 10. She has short hair and big blue _________. 
A. mouth			B. hand		C. cheek		D. eyes
☑ Đáp án đúng: D. eyes
🔍 Giải thích:
“big blue eyes” = đôi mắt to màu xanh → là cách miêu tả phổ biến
Question 11. People in many countries in the world often wear their __ clothes on the New Year Day.
	A. tradition 			B. traditional		C. ordinary		D. summer
Giải thích: Cần một tính từ để bổ nghĩa cho "clothes" → "traditional clothes" = trang phục truyền thống
Đáp án đúng: B. traditional
Question 12. Lan: "Shhh! Don't talk too loud. My sister is sleeping.?		Nam: "______ ”
	A. Sorry, I’ll be quiet. 			B. Let’s play some loud music! 
	C. Why don’t we wake her up? 		D. I didn’t know she was gone. 
Giải thích: Câu phù hợp và lịch sự là lời xin lỗi và hứa sẽ im lặng.
Đáp án đúng: A. Sorry, I’ll be quiet.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
ANNOUNCEMENT: WELCOME TO OUR NEW SCHOOL!
We are (13)______ to welcome students to our brand-new international boarding school! Located in a peaceful area, the school is (14)______  by nature and includes a beautiful greenhouse, a large swimming pool, and high-quality equipment for every activity, from art to judo.
Students from overseas will make new friends and learn with caring classmates. Our goal (15)_______   to help each student grow to be more creative, smart, and confident. Every week, we will conduct an interview session where students can share their thoughts and reflect on what they’ve learned.
So when opportunity knocks, be ready to step forward!
This is a school you will always remember a place full of learning, laughter, and growth.
We can’t wait to see you be part (16)______ this amazing adventure!
Question 13. A. exciting                 B. excite		C. excitement	D. excited
👉 Đáp án: D. excited
➡️ be excited to do something = háo hức làm gì đó.
Question 14. A. interviewed  	  B. surrounded	C. helped		D. shared
👉 Đáp án: B. surrounded
➡️ "surrounded by nature" = được bao quanh bởi thiên nhiên
Question 15. A. are    		B. being		C. be			D. is
👉 Đáp án: D. is
➡️ “Our goal” là số ít → động từ “is”
Question 16. A. at           		B. in			C. of			D. on	
👉 Đáp án: C. of
➡️ be part of something = là một phần của cái gì
Tạm dịch bài đọc
THÔNG BÁO: CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG MỚI CỦA CHÚNG TÔI!
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các em học sinh đến với trường nội trú quốc tế hoàn toàn mới của chúng tôi! Tọa lạc tại một khu vực yên bình, trường được bao quanh bởi thiên nhiên và có một nhà kính xinh đẹp, một hồ bơi lớn và các trang thiết bị chất lượng cao cho mọi hoạt động, từ nghệ thuật đến judo.
Các em học sinh quốc tế sẽ được kết bạn mới và học tập với những người bạn cùng lớp tận tâm. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mỗi học sinh phát triển sáng tạo, thông minh và tự tin hơn. Hàng tuần, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi phỏng vấn, nơi các em có thể chia sẻ suy nghĩ và suy ngẫm về những gì mình đã học được.
Vì vậy, khi cơ hội gõ cửa, hãy sẵn sàng bước tiếp!
Đây là một ngôi trường mà các em sẽ luôn nhớ đến, một nơi tràn ngập học tập, tiếng cười và sự trưởng thành.
Chúng tôi rất mong được chứng kiến các em tham gia vào chuyến phiêu lưu tuyệt vời này!

Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
During my recent job interview, I had the chance to discuss my qualifications. _________
a. The interviewer asked me about my previous work experience and my strengths.
b. I explained how my skills matched the job requirements and shared examples of my work.
c. After the interview, I felt confident about the position and hoped for a positive response.
A. a-b-c
B. c-a-b
C. b-c-a
D. a-c-b

Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. I sent a thank-you email to the interviewer to express my appreciation for the opportunity.
B. I am looking forward to receiving feedback about the interview and next steps.
C. I prepared by reviewing common interview questions and practicing my answers.
D. I made sure to arrive at the interview location early to avoid any delays.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
I like my big house. It has got two (19) __________: my parents’ and mine.
Upstairs also there is a (20) __________ where I wash and brush my teeth. Downstairs there is a big (21) __________ where my mother cooks and prepares meals, a (22) __________ to eat altogether and a living room where we watch TV or sit and relax. Outdoors my parents park their cars in the (23) __________ and we have a beautiful garden trees. My house also has an (24) __________ where we store lots of old things.
Question 19. A. floors 		B. dishes		C. bedrooms		D. cupboards
➡ Đáp án: C. bedrooms 
Giải thích: “two” + danh từ số nhiều → bedrooms (phòng ngủ) là hợp lý.
Question 20. A. bathroom		B. kitchen		C. balcony		D. hall
➡ Đáp án: A. bathroom 
Giải thích: Phòng để rửa mặt, đánh răng → bathroom là phù hợp nhất.
Question 21. A. garage		B. kitchen		C. gym		D. picture
➡ Đáp án: B. kitchen 
Giải thích: Nơi nấu ăn là kitchen (nhà bếp).
Question 22. A. toilet 		B. dining room	C. laundry		D. shower
➡ Đáp án: B. dining room 
Giải thích: Nơi mọi người ăn chung là phòng ăn.
Question 23. A. garage 		B. garden		C. fridge		D. castle
➡ Đáp án: A. garage 
Giải thích: Nơi để xe là garage (nhà để xe).
Question 24. A. cupboard		B. fridge		C. balcony		D. attic 
➡ Đáp án: D. attic 
Giải thích: Gác mái để chứa đồ cũ → attic.
Tạm dịch bài đọc
Tôi thích căn nhà lớn của mình. Nó có hai phòng ngủ: phòng của bố mẹ và phòng của tôi. Tầng trên cũng có một phòng tắm để tôi tắm rửa và đánh răng. Tầng dưới có một nhà bếp lớn nơi mẹ tôi nấu nướng và chuẩn bị bữa ăn, một phòng ăn chung và một phòng khách nơi chúng tôi xem TV hoặc ngồi thư giãn. Ngoài trời, bố mẹ tôi đỗ xe trong gara và chúng tôi có một khu vườn cây xanh tuyệt đẹp. Nhà tôi cũng có một gác xép, nơi chúng tôi cất giữ rất nhiều đồ cũ.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. My best friend likes playing football after school.
A. My best friend is like playing football after school.
B. My best friend is liked to play football after school.
C. My best friend is fond of playing football after school.
D. My best friend is enjoy to play football after school.
✅ Đáp án đúng: C
🔍 Giải thích:
“like doing sth” = “be fond of doing sth” → cùng nghĩa
A, B, D: sai cấu trúc ngữ pháp
Question 26. Her hair is blonde and her eyes are blue.
A. She have blonde hair and blue eye.
B. She has blonde hair and a blue eye.
C. She has a blonde hair and blue eyes.
D. She has blonde hair and blue eyes.
✅ Đáp án đúng: D → đúng ngữ pháp
A. sai “have” → phải là “has”
B. blue eyes thường là số nhiều
C. hair là danh từ không đếm được, không dùng “a”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. He/ play/ basketball/ very well/ and/ he/ sporty/.
A. He plays basketball very well and he is sporty.
B. He plays basketball very good and he sporty.
C. He playing basketball very well and he is sporty.
D. He play basketball very well and he is sport.
✅ Đáp án đúng: A
B. good → well; thiếu “is”
C. sai thì
D. sai thì + “sport” không dùng như tính từ
Question 28. We/ visit/ milk farm/ do/ treasure hunt/ field/ tomorrow/.
A. We visiting milk farm and doing treasure hunt on field tomorrow.
B. We are visiting a milk farm and do treasure hunt at field tomorrow.
C. We will visit a milk farm and do a treasure hunt in the field tomorrow.
D. We visit milk farm and doing a treasure hunt in field tomorrow.
✅ Đáp án đúng: C
A. sai thì, thiếu mạo từ
B. một vế dùng hiện tại tiếp diễn, một vế dùng nguyên mẫu – không song song
D. sai thì
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 29: What does the announcement mean?
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	A. Visitors can see how the elephants are fed at 11.00 a.m.

	
	B. Visitors can feed the elephants at 11.00 a.m.

	
	C. Visitors mustn’t feed the elephants after 11.00 a.m

	
	D. You are welcomed in the zoo


Đáp án đúng: A. Visitors can see how the elephants are fed at 11.00 a.m.
→ Dòng chữ: “The elephants are fed daily at 11.00 a.m. Visitors are welcome to watch.” cho biết khách được xem voi ăn vào 11 giờ sáng.
Question 30: What does the sign mean?
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	A. It is safe to dive here.

	
	B. Diving is allowed only for adult

	
	C. You should dive carefully.

	
	D. You musn’t dive here because it is dangerous. 


Đáp án đúng: D. You mustn’t dive here because it is dangerous.
→ Biển báo cảnh báo rằng lặn ở đây có thể gây chấn thương nặng như gãy cổ, liệt... nên không được lặn.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
Da Nang has a population of nearly 800,000 people. The Han River flows through the city. The city part on the east bank is the newest and more spacious. The city part on the west bank is more crowded. There are five bridges across the river. The Han River Bridge is the newest one now. The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam. Da Nang has many beaches. Among them, NonNuoc Beach is one of the beautiful beaches in the world. But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon.
Question 31. What is the main idea of the passage?
A. Da Nang is an old and crowded city.
B. Da Nang has many famous bridges and rivers.
C. Da Nang is a developing city with many beautiful features.
D. Da Nang is the hottest city in Viet Nam.
Đoạn văn nói về: dân số, sông Hàn, bờ đông – bờ tây, cầu, chi phí sinh hoạt thấp, bãi biển đẹp, và thời tiết nóng. Nội dung bao quát nhất là mô tả một thành phố đang phát triển với nhiều điểm đặc trưng và đẹp.
Đáp án đúng: C.
Question 32. What is the population of Da Nang?
A. Nearly 800,000 people			B. About 80,000 people	
C. Over 1,000,000 people			D. Exactly 700,000 people 
Thông tin từ đoạn: "Da Nang has a population of nearly 800,000 people."
Đáp án đúng: A. Nearly 800,000 people
Question 33. Which of the following is NOT mentioned as a feature of Da Nang?
A. The Han River flows through the city.
B. It has a very high cost of living.
C. Non Nuoc Beach is one of the most beautiful beaches in the world.
D. There are five bridges across the river.
Đoạn văn viết "The cost of living in Da Nang is the lowest in Central Viet Nam."
Đáp án đúng: B. It has a very high cost of living.
Question 34. The word “shadow” in the passage is CLOSEST in meaning to:
A. tree				B. light		C. shade		D. leaf 
Câu gốc: "...there are not many trees so there are not many shadows." → "shadow" ở đây ám chỉ bóng mát, thứ mà cây tạo ra để tránh nắng.
Từ gần nghĩa nhất là: C. shade
Question 35. The word “spacious” in the passage is OPPOSITE in meaning to:
A. wide			B. crowded		C. open		D. large
Câu gốc: "The city part on the east bank is the newest and more spacious."
"spacious" = rộng rãi, thoáng
Từ trái nghĩa (opposite) là chật chội, đông đúc
Đáp án đúng: B. crowded
Question 36. According to the passage, why is walking on the street on a summer afternoon in Da Nang not a good idea?
A. The streets are very noisy.
B. There are not many beaches nearby.
C. The bridges are too crowded.
D. There are not many trees, so it’s very hot.
Câu gốc: "But walking in the street on a summer afternoon is not a good idea in Da Nang. There are not many trees so there are not many shadows. It is often very hot at noon."
Nguyên nhân: Không có nhiều cây nên không có bóng mát → Trời rất nóng.
Đáp án đúng: D. There are not many trees, so it’s very hot.

Tạm dịch bài đọc
Đà Nẵng có dân số gần 800.000 người. Sông Hàn chảy qua thành phố. Khu vực thành phố ở bờ Đông là mới nhất và rộng rãi hơn. Khu vực thành phố ở bờ Tây đông đúc hơn. Có năm cây cầu bắc qua sông. Cầu Sông Hàn hiện là cầu mới nhất. Chi phí sinh hoạt ở Đà Nẵng thấp nhất miền Trung Việt Nam. Đà Nẵng có nhiều bãi biển. Trong số đó, bãi biển Non Nước là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Nhưng đi bộ trên đường phố vào một buổi chiều mùa hè ở Đà Nẵng không phải là một ý tưởng hay. Không có nhiều cây xanh nên không có nhiều bóng râm. Trời thường rất nóng vào buổi trưa.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
Easter is on different Sunday each year. But it is always in March or April. Easter is not a national holiday, it is a religious holiday for Christians. The English word for Easter comes from the old English word Eastre. Easter was the name of the goddess of spring and light. (37) ____________. In the spring, flowers bloom and trees become green. The earth wears “new clothes”. Many people wear new clothes on Easter Sunday too. (38) ____________. American children believe in an imaginary rabbit, the Easter Bunny. The night before Easter, the Easter Bunny visits many homes. He (39) ____________. Some Easter eggs are hard-boiled eggs in different colors. Other Easter eggs are chocolate. The Easter Bunny hides eggs in the house or outside in the yard. On Easter morning, children (40) ____________. On Easter Sunday, families often come together for a dinner of ham or lamb with fresh spring vegetables. Dessert is often cake in the shape of a lamb or rabbit. And there is plenty of candy from the Easter Bunny!
	A. For many people, Easter celebrates the beginning of spring
	B. brings children Easter baskets with eggs and candy
	C. look for eggs from the Easter Bunny 
	D. Eggs and rabbits are new signs of spring and new life
	Question 37. _ _ _ A _ _		Question 38. _ D_ _  _ _	
	Question 39. _ _ _  B_ _		Question 40. _C _ _  _ _

Tạm dịch bài đọc
Lễ Phục Sinh rơi vào một ngày Chủ nhật khác nhau mỗi năm, nhưng luôn diễn ra vào tháng Ba hoặc tháng Tư. Lễ Phục Sinh không phải là một ngày lễ quốc gia, mà là một ngày lễ tôn giáo dành cho người theo đạo Cơ Đốc. Từ "Easter" trong tiếng Anh bắt nguồn từ từ cổ tiếng Anh "Eastre" – tên của nữ thần mùa xuân và ánh sáng. Đối với nhiều người, Lễ Phục Sinh đánh dấu sự bắt đầu của mùa xuân. Vào mùa xuân, hoa nở rộ và cây cối trở nên xanh tươi. Trái đất như khoác lên mình “bộ quần áo mới”. Nhiều người cũng mặc đồ mới vào ngày Chủ nhật Phục Sinh. Trứng và thỏ là những biểu tượng mới của mùa xuân và sự sống mới. Trẻ em Mỹ tin vào một chú thỏ tưởng tượng gọi là Thỏ Phục Sinh (Easter Bunny). Vào đêm trước ngày Phục Sinh, Thỏ Phục Sinh đến thăm nhiều gia đình. Nó mang đến cho trẻ em những giỏ quà Phục Sinh, bên trong có trứng và kẹo. Một số quả trứng Phục Sinh là trứng luộc được nhuộm nhiều màu sắc khác nhau. Một số khác là trứng sô cô la. Thỏ Phục Sinh sẽ giấu những quả trứng đó trong nhà hoặc ngoài sân. Vào sáng Chủ nhật Phục Sinh, trẻ em sẽ đi tìm những quả trứng mà Thỏ Phục Sinh đã giấu. Vào ngày Chủ nhật Phục Sinh, các gia đình thường quây quần bên nhau để dùng bữa tối với món thịt nguội hoặc thịt cừu cùng rau củ tươi theo mùa. Món tráng miệng thường là bánh được tạo hình thành chú cừu hoặc chú thỏ. Và tất nhiên, luôn có thật nhiều kẹo từ Thỏ Phục Sinh!




Giaoandethitienganh.info  có rất nhiều tài liệu tiếng anh file word hay, chất lượng, mời bạn đăng ký tài khoản ( chỉ 100k/ năm) để chủ động hoàn toàn việc tải tài liệu bất cứ lúc nào bạn cần!
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GAIA Z0O

The elephants are fed
daily at 11.00 a.m.
Visitors are welcome to watch.
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CAUTION

Too steep a dive can cause your head to
hit the bottom. This can result in a broken
neck and paralysis. Dive only on areas of
pools properly designed to accommodate
diving. Know how to dive properly and
safely. If in doubt don’t dive!

DIVING IS
DANGEROUS
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